
UBND THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC

TRƯỜNG: MG HƯỚNG DƯƠNG

LỚP: LÁ 2

Địa chỉ

( Tổ-khóm; ấp- xã)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 27/8/2019 x Kinh
Nguyễn Quang 

Trung
Nguyễn Thị Bé Tuyền Tổ 07. Khóm 1. Phường A

2 Nguyễn Phước Sang '29/7/2019 x Kinh Nguyễn Trí Khang Nguyễn Bảo Ngọc Nguyễn Hùng Cường Tổ 9. Khóm 1. Phường A

3 Nguyễn Minh Hiếu 20/3/2019 Kinh Nguyễn Thị Hồng Hạnh Tổ 18. Khóm 1. Phường A

4 Phạm Thanh Thanh 8/08/2019 x Kinh Phạm Thanh Toàn Dương Thị Thảo Tổ 19. Khóm 1. Phường A

35 Nguyễn Minh Đạt 23/4/2019 Kinh Nguyễn Minh Điền Lai Thị Bảo Tuyết Tổ 22. Khóm 2.Phường A

6 Hứa Phương Mai 9/3/2019 x Kinh Húa Quang Hiển Võ Thanh Thảo Tổ 12. Khóm 3.Phường A

7 Nguyễn Trần Anh Thư 17/2/2019 x Kinh Nguyễn Văn Qúi Trần Thị Hồng Nhung Tổ 12. Khóm 3. Phường A

8 Huỳnh Lê Thanh Phú 10/3/2019 Kinh Huỳnh Văn Phụng Lê Thị Thảo Tổ 20. Khóm 3. Phường A

9 Nguyễn Thị Lan Anh 7/04/2019 x Kinh Nguyễn Văn An Phạm Thị Thu Vân Tổ 27. Khóm 3. Phường A

10 Nguyễn Anh Hào 10/5/2019 Kinh Nguyễn Văn Hiếu Nguyễn Thùy Trang Tổ 29. Khóm 3. Phường A

11 Lê Trung Nguyên 6/8/2019 Kinh Lê Tuấn Trung Lê Thị Thu Thảo Tổ 11.Khóm 4. Phường A

12 Lê Nguyễn Cát Tường 02/06/2019 x Kinh Lê Phương Tú Nguyễn Thị Cúc Tổ 1. Khóm 5. Phường A

13 Đặng Kim Châu '8/4/2019 x Kinh Đặng Thanh Tâm Lê Thị Thu Diện Tổ 11. Khóm 5..Phường A

14 Trần Lê Ngọc Thúy 02/4/2019 x Kinh Trần Minh Trung Lê Thị Mỹ Dung Tổ 24. Khóm 5. Phường A

15 Lý Minh Quân 11/6/2019 Kinh Lý Trường Văn Trần Thị Thúy Tổ 27. Khóm 5. Phường A

16 Tân Như Ý 22/12/2019 x Kinh Tân Văn Hiển Trần Thị Út Tân Văn Son Tổ 39, Khóm 5, Phường A

17 Quách Tiểu Quyên 05/3/2019 x Kinh Quách Gia An Trương Thị Ngọc Ân Tổ 5. Khóm 6. Phường A

18 Ngô Minh Mẫn 11/06/2019 Kinh Ngô Minh Kiết Nguyễn Thị Hiền Tổ 27. Khóm 6..Phường A

19 Trần Kim Minh Long 2/10/2019 Kinh Trần Thanh Tùng Đoàn Thị Bích Thùy Tổ 6. Khóm 7. Phường A

20 Lê Huỳnh An Nhiên '19/02/2019 x Kinh Lê Tuấn Kiệt Lê Huỳnh Trúc Phương Tổ 9. Khóm 7. Phường A

21 Nguyễn Đức Phúc HSC:  3 trẻ Kinh Nguyễn Đức Thành Tăng Tú Quyên Tổ 13  . Khóm 7. Phường A

22 Huỳnh Văn Ly 7/9/2019 Kinh Huỳnh Công Tuấn Đào Kim Thúy Tổ 9. Khóm Châu Thạnh. PA
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23 Âu Thị An Nhiên 14/7/2019 x Kinh Âu Văn Cường Cao Thị Bích Lợi
Tổ 25. Khóm Châu Thạnh. 

PA

24 Lê Tấn Huy 4/11/2019 Kinh Lê Văn Chí Đinh Thị Kiều
Tổ 27. Khóm Châu Thạnh. 

PA

25 Lê Nhã Thy 7/9/2019 x Kinh Lê Quốc Tuấn  Lâm Thị Bích Ngân
Tổ 27. Khóm Châu Thạnh. 

PA

26 Lê Gia Bảo 29/12/2019 Kinh Lê Văn Vàng Ngô Kim Ngọc Tổ 22. Khóm Vĩnh Phú. PA

27 Nguyễn Thị Kim Phụng 25/6/2019 x Kinh Nguyễn Thị Gái Tổ 4. Khóm Vĩnh Chánh. PA

28 Nguyễn Kim Long 25/6/2019 Kinh Nguyễn Thị Gái Tổ 4, Khóm Vĩnh Chánh. PA

29 Quách Ngọc Vy 14/6/2019 x Kinh Quách Văn Kêl Trần Thị Ngọc Hà Tổ 8.Khóm Vĩnh Chánh. PA

30 Quách  Hoàng Khánh 14/6/2019 Kinh Quách Văn Kêl Trần Thị Ngọc Hà Tổ 8.Khóm Vĩnh Chánh. PA

31 Trần Lê Hữu Hiệp 18/2/2019 Kinh Trần Văn Nhớ Lê Thị Dậu Tổ 9.Khóm Vĩnh Chánh. PA

32 Nguyễn Ngọc Trân 16/12/2019 x x Kinh Nguyễn Thị Trường An
Dương Thị Ánh 

Nguyệt

Tổ 13.Khóm Vĩnh Chánh. 

PA

33 Phạm Ngọc Minh Anh 4/10/2019 x x Kinh Phạm Minh Sang Võ Thị Tha
Tổ 18.Khóm Vĩnh Chánh. 

PA

34
Nguyễn Quang Thanh 

Tuấn 29/11/2019 Kinh Nguyễn Quang Thái Nguyễn Thị Ngọc Nhung
Tổ 24.Khóm Vĩnh Chánh. 

PA

35 Nguyễn Lưu Nguyên Mãn 13/06/2019 x Kinh Nguyễn Minh Thân Lưu Thị Minh Phượng

 

Yêu cầu các cô điền đầy đủ thông tin và tổng hợp đầy đủ các số liệu. Xem kỹ trẻ tạm trú phải cập nhật địa chỉ tại hộ khẩu gốc của trẻ vào phần ghi chú.

Trẻ trong địa bàn  đánh theo danh sách khóm từ 1,2,3,4,5,6,7,8, CT,VP,VC. Riêng trẻ ngoài địa bàn, các cô đánh thứ tự theo phần tổng hợp. 

GVCN

( ký, ghi rõ họ tên)

Trong đó: Trần Thị Thùy Trang

Nữ: 18 trẻ PA: có 28 trẻ

TỔNG HỢP: 34  trẻ HSC:  3 trẻ PB: có  ….trẻ

Dân tộc:  0 trẻ Vĩnh Mỹ: có 02 trẻ

Hoa:  trẻ Vĩnh Ngươn có ..trẻ

Chăm:……trẻ Vĩnh Châu có …..trẻ

Khơme:…...trẻ Núi Sam có  trẻ

Vĩnh Tế có ..... trẻ

Châu Phú có …. trẻ

Tổng kết danh sách lớp Lá 2 có 34 trẻ

Hiệu trưởng

                                        Trương Thị Minh Tâm

(Chú ý nhập địa chỉ phải nhập tổ, khóm đầy đủ)



An Phú ... trẻ

 Phú Tân ……trẻ Tịnh Biên……trẻ:


